
PHỤ LỤC 1
Thu thập danh sách cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn bán trú, bếp ăn tập thể
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-HSSV ngày      tháng       năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị báo cáo: 	
Địa bàn (phường/xã/đặc khu): 	

	

STT
	
Tên cơ sở giáo dục
	

Địa chỉ
	
Điện thoại
	

Cấp học
	Công lập
/ Ngoài công lập
	
Số HS
bán trú/ nội trú
	Loại hình tổ chức bữa ăn
	Đơn vị cung cấp suất ăn sẵn/thuê căng tin/thuê tổ chức bếp ăn
	Sử dụng nguyên liệu trong chuỗi thực phẩm an
toàn
	

Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tự tổ
chức bếp ăn tập thể
	Hợp đồng suất ăn
	Căng tin
dịch vụ ăn uống
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	
	

	1
	Trường Tiểu học
…
	Phường Thuận An
	090…
	Tiểu học
	Công lập
	2000
	X
	
	X
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị A (hợp
đồng thuê căng tin)
	Phường Thuận An
	090…
	
	

	


2
	


Trường THCS ….
	

Phường Thuận An
	


091..
	


THCS
	


Công lập
	


3000
	
	


X
	


X
	Công	 ty	TNHH SACN	ABC		(Hợp
đồng cung cấp suất ăn)
	
Phường Dĩ An
	
091….
	
X
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị B (hợp đồng thuê căng tin)
	Phường Thuận An
	092…
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
· Cấp học: ghi rõ Mầm non / Tiểu học / THCS / THPT / GDTX-GDNN, CĐ, Đại học, Ký túc xá.
· Trường hợp cơ sở giáo dục không tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú và không có căng tin thì không đưa vào danh sách.
· Trường hợp một cơ sở vừa tự tổ chức bếp ăn vừa ký hợp đồng suất ăn sẵn (ví dụ: bán trú tự nấu + căng tin do đơn vị ngoài thuê địa điểm), đề nghị ghi rõ cả hai loại hình và tên đơn vị liên quan.

